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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 05 

ĐÁP ÁN 
I. Unscramble the letter. (Xếp lại chữ cái thành từ đúng) 

1. TABLE 

2. MOTHER 

3. PINK 

4. WOMAN 

5. PURPLE 

6. KITE 

 

II. Write the missing letters. (Điền chữ cái còn thiếu) 

1. Photo 

2. Make a line 

3. Uncle 

4. Football 

5. Bedroom 

6. Dark blue 

7. White 

8. Coconut 

9. Bathroom 

10. Truck 

11. Baby brother 

12. Handsome 

III. Odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. A.  

2. D.  

3. B.  

4. A.   

5. C.   

6. A.  

 

IV. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. B.  

2. C.  

3. B.  

4. C.   

5. B.   

6. C.  

 

V. Put the words in order and write. (Sắp xếp lại câu) 

1. Pleased to meet you. 

2. There are three orange planes. 

3. The butterfly is on the box. 

4. I like purple. 

5. Put the basketball in the box, please. 

6. This is a backpack. 

 


